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I. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

 
101 102 103 104 

   Phần I (6,0 điểm: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 

1 D A D D 

2 A A B C 

3 B D A D 

4 D B C D 

5 B A C A 

6 D A A B 

7 B C A C 

8 D B D A 

9 C D B B 

10 B D D A 

11 B C C B 

12 A B A A 

13 C C B B 

14 D B A A 

15 C D C C 

16 B B B B 

17 A B D A 

18 C C A D 

19 C C D D 

20 A A B C 

21 D A B C 

22 C C C B 

23 A D B D 

24 A D D C 

   Phần II (1,0 điểm: trả lời đúng mỗi lệnh hỏi được 0,25 điểm) 

1 SSĐS SSĐS SSSĐ ĐSSS 

 

 



II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

Lập bảng thống kê thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam 

trên các lĩnh vực: Tổ chức xã hội và Nhà nước, chữ viết, tôn giáo. 
2,0 

Lĩnh vực Văn minh Chăm-pa Văn minh Phù Nam 

Tổ chức  

xã hội và 

Nhà nước 

- Cư dân Chăm-pa sống trong các 

làng xóm, duy trì quan hệ cộng 

đồng và thân tộc. 

 

- Nhà nước Chăm-pa ra đời vào thế 

kỉ II, được tổ chức theo thể chế 

quân chủ chuyên chế. Cả nước chia 

thành nhiều châu, huyện, làng. 

- Cư dân Phù Nam sống trong các 

xóm làng (phum, sóc); giữa các 

phum, sóc có quan hệ lỏng lẻo với 

nhau vì bị chia cắt. 

- Nhà nước Phù Nam ra đời vào 

khoảng thế kỉ I, được tổ chức theo 

thể chế quân chủ chuyên chế. Nhà 

nước là tập hợp của nhiều tiểu quốc. 

Chữ viết 

Chữ viết Chăm ra đời trên cơ sở 

tiếp thu chữ Phạn (Ấn Độ) và dần 

được sử dụng phổ biến trên các văn 

bia. 

Chữ viết ra đời sớm, có loại giống 

chữ Hán (Trung Hoa), có loại giống 

chữ Phạn (Ấn Độ). 

Tôn giáo 

Cư dân sùng bái các vị thần Hin-đu 

giáo như thần Bra-ma, Vít-xnu, Si-

va. Phật giáo cũng được truyền bá 

rộng rãi trong các tầng lớp xã hội. 

Hin-đu giáo và Phật giáo được tôn 

sùng. Ba vị thần được thờ phổ biến 

là Bra-ma, Vít-xnu, Si-va. 

 
 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Câu 2 

Theo em, chúng ta cần kế thừa, phát huy những thành tựu nào của nền văn minh Đại 

Việt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay? 
1,0 

Học sinh có thể đưa ra những thành tựu khác nhau của văn minh Đại Việt cần kế thừa, 

phát huy trong bối cảnh đất nước hiện nay nhưng phải đúng/phù hợp (Mỗi ý đúng được 

0,25 điểm, tổng điểm không vượt quá 1,0). 

* Gợi ý: 

- Ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. 

- Phát huy tư tưởng yêu nước, thương dân, “lấy dân làm gốc”, đặt lợi ích của nhân dân ở 

trung tâm trong các chính sách phát triển của đất nước. 

- Tiếp tục xây dựng và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý thức gắn kết cá nhân – 

cộng đồng – quốc gia. 

- Truyền thống hiếu học, coi trọng giáo dục và trọng dụng nhân tài cần tiếp tục được đề cao 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, “tiếp biến” những thành tựu của thời đại để 

xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hữu nghị và đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Phát huy kinh nghiệm canh tác lúa nước, phát triển các làng nghề thủ công truyền thống 

(gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc) để tạo thương hiệu quốc gia, thúc đẩy phát triển du lịch. 

- Phát huy lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lí; đức tính cần cù, sáng tạo trong 

lao động; tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống. 

- ... 

1,0 

 


